KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017 – 2018
Phạm Nguyễn Đức Trung
HỌC KỲ I
	Stt
	Tên môn
	Thực hành
	Lý thuyết
	Quy đổi

	1
	Ô tô
	
	60
	60

	2
	Quản lý dịch vụ ô tô
	
	30
	30

	3
	TT động cơ 1 (16CĐ – Ô7 N1)
	60
	
	45

	4
	TT động cơ 1 (16CĐ – Ô7 N2)
	60
	
	45

	5
	TT động cơ 1 (16CĐ – Ô2 N1)
	60
	
	45

	6
	TT động cơ 1 (16CĐ – Ô2 N2)
	60
	
	45

	7
	TT Diesel (16LTO)
	60
	
	45

	8
	TT Kỹ thuật lái xe (17C1 – CNÔ15 N1)
	60
	
	45

	9
	TT Kỹ thuật lái xe (17C1 – CNÔ15 N2)
	60
	
	45

	10
	TT Động cơ Diesel (16TCT – Ô2 N2)
	60
	
	45

	11
	SHCN 16CĐ – Ô2
	
	3
	3

	12
	SHCN 16CĐ – Ô7
	
	3
	3

	13
	SHCN 15CĐ – Ô1
	
	16
	16

	Tổng cộng
	472


 
HỌC KỲ II
	Stt
	Tên môn
	Thực hành
	Lý thuyết
	Quy đổi

	1
	Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại (15CĐ – Ô1)
	
	45
	45

	2
	Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại (15CĐ – Ô2)
	
	45
	45

	3
	SHCN 15CĐ – Ô1
	
	16
	16

	4
	BD & SC HT điều hòa không khí trên ô tô (15TCN – Ô1)
	
	13
	13

	5
	BD & SC trang bị điện ô tô 1 (15TCN – Ô1)
	
	23
	23

	6
	BD & SC HT nhiên liệu động cơ Diesel (16TCN – Ô1 N2)
	47
	23
	58.25

	7
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường (16LT – Ô)
	30
	30
	30


	8
	TT Đồng – Sơn ô tô (17C1 – CNÔ11 N1)
	60
	
	45

	9
	TT Đồng – Sơn ô tô (17C1 – CNÔ16 N2)
	60
	
	45

	10
	TT Đồng – Sơn ô tô (17C1 – CNÔ2 N1)
	60
	
	45

	11
	TT Động cơ cơ bản (17C1 – CNÔ10 N2)
	90
	
	67.5

	12
	TT Động cơ cơ bản (17C1 – CNÔ12 N2)
	90
	
	67.5

	Tổng cộng
	500.25



[bookmark: _GoBack]Tổng cộng HKI + HKII (Năm học 2017 – 2018) = 472 + 500.25 = 972.25 tiết.
